
ST

T
Dấu thời gian Họ và chữ lót Tên

Giới 

tính

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh 

(ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Địa chỉ thường trú 

(Hộ khẩu có tên 

học viên đăng ký 

học hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 7/14/2021 21:12 NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH Nữ 10/30/2004

Trung Tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Tổ 7A, ấp Chánh, 

xã Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi, TP. 

Hồ Chí Minh

11A3 5.4 Y Tb

2 7/11/2021 19:52 Trần Mai Vân Anh Nữ 9/16/2002
Hồ Chí 

Minh

Tổ 4, Bàu Tre 2, 

Tân An Hội, Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

11A5 8.8 G T

3 8/4/2021 17:46 Võ Hoài Phương Anh Nam 2/11/2004

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Khu phố 7 Thị trấn 

Củ Chi
11A4 8.2 G T

4 7/13/2021 13:43 NGUYỄN CHÍ BẢO Nam 5/17/2004
Bệnh viện 

từ dũ

Ấp phước hòa xã 

phước hiệp huyện 

củ chi thành phố hồ 

chí minh

5 7/11/2021 12:28 HUỲNH NHẬT BẰNG Nam 1/4/2004

Củ Chi 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

350 Tỉnh Lộ 8 Tổ 2 

Khu Phố 4 Thị Trấn 

Củ Chi

132 Quốc 

lộ 22 Ấp 

Bàu Sim 

Xã Tân 

Thông Hội 

Huyên Củ 

Chi

11A5 6.8 K T

6 7/10/2021 19:31 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG Nam 9/21/2004

Bệnh viện 

Hùng 

Vương - 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

132/5 đường kênh 

đông ấp Tây xã Tân 

An Hội huyện củ Chi

11A1 7.2 K T

     UBND HUYỆN CỦ CHI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập   -   Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 12 KHTN

(TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 25/08/2021)

NĂM HỌC : 2021 - 2022



7 7/9/2021 13:07 HOÀNG MỸ DUYÊN Nữ 7/26/2004
Tp.Hồ Chí 

Minh

20/4A đường 

Nguyễn Kim 

Cương, ấp 2A, xa 

Tân Thạnh Tây, Củ 

chi, TP.Hồ Chí Minh

11A4 7.6 K T

8 8/7/2021 18:02 ĐỖ CÔNG TIÊN DỰ Nam 2/22/2004 Vĩnh phúc
49,562 xã trung lập 

hạ củ chi
11A5 6.6 Tb K

9 7/8/2021 19:01 CAO THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 7/6/2004
Tp Hồ Chí 

Minh

Tổ 2, ấp Phú Hiệp 

xã phú mỹ hưng
11A5 7.1 Tb K

10 7/25/2021 17:36 NGUYỄN LÊ THÙY DƯƠNG Nữ 12/27/2002
TP HỒ CHÍ 

MINH

Số 327 Ng.Thị Nê, 

ấp Phú Hiệp, Phú 

Hòa Đông, Củ Chi, 

TP. Hồ Chí Minh

Số 73, 

Đường 

409, ấp 1, 

Phước 

Vĩnh An, 

Củ Chi, 

TP. Hồ Chí 

Minh

11A3 7.2 K T

11 7/16/2021 23:09 PHẠM PHƯỚC ĐẠT Nam 8/12/2004

Củ Chi 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

22/11A tổ 4 ấp 

trung xã tân thông 

hội củ chi tphcm

11A6 5.5 Tb K

12 7/8/2021 14:05 ĐỖ HOÀNG NINH GIANG Nữ 6/4/2004 Thái Bình

175 đường 101 Ấp 

Giữa xã Tân Phú 

Trung huyện Củ Chi 

TP HCM

Không 11A3 5.7 Tb T

13 7/11/2021 20:58 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU Nữ 9/8/2004

Tỉnh An 

Giang 

TP.Long 

Xuyên

293/15 Bình Khánh 

7 Bình Khánh TP 

Long Xuyên An 

Giang

Tổ 7 Trung 

An, ấp Hội 

Thạnh, Xã 

Trung 

An,huyện 

Củ Chi 

TP.HCM

11A1 7.0 K T

14 7/8/2021 20:00 NGUYỄN NHẬT HÀO Nam 8/20/2004 TP.HCM

06 đường 41 ấp 

Tân Thành xã Tân 

Thông Hội Củ Chi

15 7/16/2021 22:52 NGUYỄN XUÂN HÀO Nam 2/21/2003
Bệnh viện 

Củ Chi

Ấp Trảng Lắm, Xã 

Trung Lập Hạ, 

Huyện Củ Chi, 

TP.Hồ Chí Minh

16 7/25/2021 11:13 Dương Anh Hào Nam 5/28/2003

Bệnh viện 

Hùng 

Vương Tp 

HCM

Tổ 3 khu phố 2 thị 

trấn củ chi huyện củ 

chi tp hcm

11A2 7.8 K T



17 7/16/2021 17:18 HUỲNH NGỌC HÂN Nữ 4/12/2004
TP.Hồ Chí 

Minh

17 , đường 53 Tổ 5 

Ấp Tiền, Xã Tân 

Thông Hội , Huyện 

Củ Chi TPHCM

Không có 11A4 8.1 K T

18 7/10/2021 11:25 PHAN VÕ NGỌC HÂN Nữ 1/30/2004 TPHCM

Số 5, Đường Võ Thị 

Mận , Ấp An Hoà , 

Xã Trung An , 

Huyện Củ Chi

Không có 11A1 6.5 K T

19 7/8/2021 19:49
HUỲNH THỊ 

PHƯƠNG
HIỀN Nữ 4/26/2003

Tp Hồ Chí 

Minh

1409/23 Phan Văn 

Trị Phường10 quận 

Gò Vấp Tp Hồ Chí 

Minh

10/1F ấp 

1A xã hoà 

phú huyện 

củ chi

11A3 9.3 G T

20 7/8/2021 19:52 NGUYỄN HỮU HIỀN Nam 7/15/2004

Củ Chi -

TP.Hồ Chí 

Minh

101 ,đường 15,ấp 

tân tiến, xã Tân 

Thông Hội, huyện 

Củ Chi

11A1 8.1 K T

21 7/9/2021 13:50 TRẦN THỊ THANH HIỀN Nữ 4/5/2004
Củ chi 

,tp.HCM

Số 114/34,đường 

94,tổ 7,ấp Bến Đò 1 

,xã Tân Phú 

Trung,huyện Củ 

Chi,tp.HCM

11A4 7.7 K T

22 7/13/2021 6:51 VŨ XUÂN HOÀ Nam 2/10/2004

Tỉnh Đắk 

Lắk , thành 

phố Buôn 

Ma Thuộc

1676 đường tỉnh lộ 

8 ,Ấp 1,xã Hoà Phú 

, Huyện Củ Chi , 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

1676 

đường tỉnh 

lộ 8 , Ấp 1, 

xã Hoà 

Phú, 

Huyện Củ 

Chi, Thành 

Phố Hồ 

Chí Minh

11A5 8.3 G T

23 7/8/2021 18:49 ĐẶNG PHÚ HOÀNG Nam 8/13/2002

Thôn 

phương 

nha xã 

hồng 

phương 

huyện yên 

lạc tỉnh 

vĩnh phúc

88/90 ấp bến đò 2 

xã tân phú trung 

huyện củ chi

11A1 5.1 Tb T

24 7/8/2021 7:34 LÊ MỸ HUYỀN Nữ 5/6/2004
TP. Hồ Chí 

Minh

28a, đường Hà Văn 

Lao, ấp Tây, xã Tân 

An Hội, huyện Củ 

Chi, TP.Hồ Chí Minh

11A4 8.1 K T



25 8/20/2021 10:27:32 NGUYỄN HOÀNG KHANH Nam 10/13/2004
Bệnh Viện 

Củ Chi 

Ấp Ba Sa - Xã 

Phước Hiệp - 

Huyện Củ Chi 

Ấp Ba Sa - 

Xã Phước 

Hiệp - 

Huyện Củ 

Chi 

11A5 8.6 K T

26 7/10/2021 9:33 TRẦN VĂN KHÁNH Nam 9/2/2004

Bệnh viện 

Đa khoa 

Củ Chi

300 đường 489 tổ 4 

ấp 1 xã phạm văn 

cội huyện củ chi

11A6 9.0 G T

27 7/8/2021 20:14 NGUYỄN PHI LAM Nữ 12/22/2004

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Số 5. Tổ 6. Đường 

370. Xã Tân An 

Hội. Củ Chi

Không 11A2 7.4 K T

28 7/8/2021 12:22 NGUYỄN TRÚC LAM Nữ 10/18/2002

Huyện Củ 

Chi , 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp 5 , xã Phước 

Vĩnh An , huyện Củ 

Chi , Thành Phố Hồ 

Chí Minh

11A5 9.2 G T

29 7/8/2021 17:55
NGUYỄN PHAN 

THÙY
LINH Nữ 9/6/2004

Trảng Bàn-

Gia Lộc

557B, Lê Minh 

Nhựt, ấp Mũi Lớn 2, 

xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM

11A5 8.7 K T

30 7/25/2021 23:29 TRẦN THỊ XUÂN MAI Nữ 3/17/2004 Củ Chi

32 tỉnh lộ 2 ấp 

Trảng Lắm xã 

Trung Lập Hạ 

huyện Củ Chi thành 

phố Hồ Chí Minh

Không 11A2 5.7 Tb T

31 7/7/2021 21:56 Nguyễn Xuân Mai Nữ 1/21/2004
Tp Hồ Chí 

Minh

Đường Nguyễn Thị 

Rành số nhà 567/6 

Ấp Bầu Tròn, Xã 

Nhuận Đức, Huyện 

Củ Chi

Đường 

Nguyễn Thị 

Rành số 

nhà 567/6 

Ấp Bầu 

Tròn, Xã 

Nhuận 

Đức, 

Huyện Củ 

Chi

11A2 7.3 K T

32 7/7/2021 20:51 LÊ PHƯƠNG NAM Nam 2/6/2004

Phong Lộc, 

Hậu Lọc, 

Thanh Hóa

Tổ 4 Ấp Cây Sộp, 

Xã Tân An Hội, 

Huyện Củ Chi, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

11A4 6.0 Tb T

33 7/7/2021 19:44 Lê Hoàng Nam Nam 8/18/2004 Củ Chi

Ấp xóm Huế Tân 

An Hội Củ Chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

11A2 5.6 Tb T



34 7/8/2021 14:14 NGÔ THUÝ NGA Nữ 9/2/2004

ấp Nguyễn 

Hưởng , xã 

Vĩnh 

Thạnh , 

huyện 

Giồng 

Riềng, tỉnh 

Kiên Giang

Ấp Tam Tân , Tân 

An Hội Củ Chi , 

TP.Hồ Chí Minh

582 Đường 

QL22-Tổ 1-

Khu phố 

6,Hồ Chí 

Minh,Huyện 

 Củ Chi, 

Thị Trấn 

Củ Chi

11A5 8.6 G T

35 7/28/2021 23:49 LÊ THỊ THANH NGÂN Nữ 3/18/2004

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Tổ 4 ấp 1 xã Phạm 

Văn Cội, huyện Củ 

Chi

11A2 7.8 K T

36 8/2/2021 23:28 TRẦN KIM NGÂN Nữ 12/5/2004 Củ Chi

161B , Ấp Giữa , 

Quốc lộ 22, xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi , TPHCM

11A5 9.0 G T

37 8/8/2021 3:25 NGUYỄN SONG NGHI Nam 10/11/2004
Bình 

Dương

408A đường Bến 

Than ấp 2A xã Hòa 

Phú huyện Củ Chi 

TPHCM

38 7/7/2021 20:45 NGUYỄN VĂN NGHĨA Nam 2/27/2004

Mỹ Thủy, 

Lệ Thủy, 

Quảng Bình

Ấp Bàu Tre 1, Xã 

Tân An Hội, Huyện 

Củ Chi

11A2 9.6 G T

39 8/21/2021 8:47:29 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 3/28/2004 An giang

Tổ 4, Ấp mũi lớn 1, 

xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi 

Tổ 11, ấp 

mũi lớn 2, 

xã Tân An 

Hội, huyện 

Củ Chi

11A2 9.0 G T

40 7/15/2021 20:29 DƯƠNG NGỌC YẾN NHI Nữ 9/6/2004

Bệnh Viện 

Củ Chi TP 

Hồ Chí 

Minh

Số nhà 31, Tổ 3 , 

Khu phố 6 , Đường 

Huỳnh Văn Cọ ,TTC

11A1 9.4 G T

41 7/23/2021 20:57 ĐỖ THỊ THẢO NHI Nữ 7/14/2004

Trung tâm 

y tế huyện 

củ chi

Ấp Phước Hoà xã 

Phước Hiệp huyện 

Củ Chi thành phố 

Hồ Chí Minh

11A1 7.9 K T

42 7/8/2021 12:29
NGUYỄN LÊ 

TƯỜNG
NHI Nữ 8/16/2004

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp Mũi Lớn 2, xã 

Tân An Hội, huyện 

Củ Chi

11A1 9.2 G T

43 7/30/2021 16:26 PHAN THỊ YẾN NHI Nữ 1/25/2004

Xã Ích Hậu-

huyện Can 

Lộc-tĩnh 

Hà Tĩnh

Xã Ích Hậu-huyện 

Can Lộc-tĩnh Hà 

Tĩnh

Số 12 Ấp 

Cây 

Sộp,Xã 

Tân An 

Hội, Huyện 

Củ Chi,TP 

Hồ Chí 



44 7/26/2021 10:30 HUỲNH THÀNH NHƠN Nam 6/13/2004
Củ Chi 

TPHCM

Ấp Cây Da Xã Tân 

Phú Trung huyện 

Củ Chi

Không 11A1 6.7 K T

45 7/19/2021 15:58 VÕ THÀNH NHƠN Nam 11/13/2004

Bệnh viện 

Củ Chi - 

TPHCM

Số 700/5B, đường 

tỉnh lộ 8,tổ 6, ấp 4, 

xã Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, TP 

HỒ CHÍ MINH

11A1 8.6 G T

46 7/10/2021 13:02 Trần Hiếu Nhân Nam 4/12/2004

Bệnh viện 

củ chi 

Tp.hcm

121 tổ 2 tình lộ 8 thì 

trấn củ Chi huyện 

củ Chi

11A2 5.8 Tb T

47 7/12/2021 14:51 LÊ ĐẶNG THÀNH PHÁT Nam 6/19/2004

Hộ sinh 

Minh Vân 

Củ Chi

Ấp Xóm Mới,xã 

Trung Lập 

Hạ,huyện Củ 

Chi,Thành phố Hồ 

Chí Minh

11A4 6.9 K T

48 7/9/2021 13:41
NGUYỄN TRẦN 

THÀNH
PHÁT Nam 7/27/2004

Bệnh viện 

hùng 

vương tp 

Hồ Chí 

Minh

25/3a đường số 10 

ấp bầu sim xã tân 

thông hội huyện củ 

chi

11A1 7.0 Tb T

49 7/14/2021 20:07 PHAN THỊ MINH
PHƯƠN

G
Nữ 1/30/2004

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Tổ 7, Tam Tân xã 

Tân An Hội huyện 

Củ Chi TPHCM

Đường 386 

xã Tân An 

Hội huyện 

Củ Chi 

TPHCM

11A3 8.3 G T

50 7/8/2021 21:55 Trần Huy Phát Nam 3/13/2004 TPHCM

908 Quốc lộ 22, Tổ 

7, Khu phố 8 Thị 

Trấn Củ Chi

908 Quốc 

lộ 22, Tổ 7, 

Khu phố 8 

Thị Trấn 

Củ Chi

11A1 7.0 K T

51 8/20/2021 16:31:33 NGUYỄN MINH QUANG Nam 12/8/2002

Thành phố 

Thủ Dầu 

Một, tỉnh 

Bình 

Dương

19/2/1A đường 179, 

ấp 4A, Bình Mỹ, Củ 

Chi, TP Hồ Chí Minh

52 7/10/2021 0:48 LÊ ANH QUÂN Nam 11/30/2004 tphcm
xã tân an hội, huyện 

củ chi

xã tân an 

hội huyện 

củ chi

11A6 5.7 Tb K

53 7/13/2021 13:42 VÕ MINH QUY Nam 12/3/2003

Bệnh viện 

đa khoa Củ 

Chi

Đường 698 số nhà 

29 ấp Mỹ khánh A 

xã Thái Mỹ huyện 

Củ Chi TP HCM

0 11A2 6.7 Tb T

54 7/9/2021 11:40 ĐẶng MiNH TÂM Nam 8/3/2004 Củ Chi

Ấp 7 xã Tân Thạnh 

Đông huyện Củ Chi 

TP.HCM

11A6 8.4 K T



55 7/11/2021 15:04 LÊ THANH TÂM Nam 8/21/2004
TP. Hồ Chí 

Minh

22, Đường 405, ấp 

2, Xã Phước Vĩnh 

An, Huyện Củ Chi, 

TP. Hồ Chi Minh

11A3 8.6 G T

56 7/8/2021 22:23 NGUYỄN MINH TÂN Nam 9/13/2004

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

817/28 Ấp lô 6 xã 

Anh Nhơn Tây 

huyện Củ Chi thành 

phố Hồ Chí Minh

11A6 7.6 K T

57 7/9/2021 9:24 VÕ VĂN THẠNH Nam 10/26/2004 Quảng Ngãi

Ấp 4,xã Phước 

Vĩnh An,Củ Chi,Tp 

Hồ Chí Minh

11A6 8.2 K T

58 7/23/2021 23:32 LÊ THỊ THANH THẢO Nữ 9/10/2004
TP Hồ Chí 

Minh

98Q, tổ 3, ấp 3, Xã 

Phước Vĩnh An, 

Huyện Củ Chi

11A3 6.4 Tb T

59 7/8/2021 18:40 NGUYỄN THỊ Mỹ THO Nữ 12/7/2004
Tp. Hồ Chí 

Minh

Ấp Bàu Tre 1, xã 

Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, tổ 7, đường 

Ngô Thị Phiện, số 

nhà 90A.

11A3 7.2 Tb T

60 7/9/2021 8:49 HUỲNH THỊ ANH THƯ Nữ 1/13/2004

Xã Phú Mỹ 

Hưng 

Huyện Củ 

Chi TP Hồ 

Chí Minh

Tổ 4 ấp Phú hoà xã 

Phú Mỹ Hưng 

huyện Củ Chi TP 

Hồ Chí Minh

11A3 6.3 Tb T

61 7/10/2021 10:40 LÊ NGUYỄN ANH THƯ Nữ 5/18/2004

Bệnh viện 

Phụ sản 

Từ Dũ, 

Quận 1, 

tp.HCM

Khu phố 6, thị trấn 

Củ Chi, Huyện Củ 

Chi, TP.HCM

Khu phố 6, 

thị trấn Củ 

Chi,Huyện 

Củ Chi, 

TP.HCM

11A3 7.1 K T

62 7/18/2021 11:33 TẠ ANH THƯ Nữ 1/6/2004 TP. HCM

225, đường liêu 

bình hương, ấp tân 

thành, xã tân thông 

hội, huyện củ chi

11A5 6.2 Tb K

63 7/13/2021 15:05 NGUYỄN THỊ HOÀI
THƯƠN

G
Nữ 6/10/2004

Huyện Củ 

Chi

Ấp 3A,Xã Tây 

Thạnh Tây huyện 

Củ Chi, TPHCM

11A1 8.9 G T

64 7/7/2021 20:29 NGUYỄN THỊ HOÀI
THƯƠN

G
Nữ 9/7/2004

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Số nhà 21 đường 

386 ấp cây sộp xã 

tân an hội huyện củ 

chi

11A3 8.1 G T

65 7/8/2021 20:00 LÝ THỊ MAI THY Nữ 8/15/2004 Củ chi

Âp cây trôm xã 

phước hiệp huyện 

củ chi TP.HCM

Không 11A3 7.5 K T



66 7/7/2021 20:12 Lê Ngọc Thi Nữ 12/27/2003
Tp hồ chí 

minh

61 đường sông lu 

ấp 5 xã hoà phú 

huyện củ chi

11A3 7.0 K T

67 7/7/2021 18:59 Trần Thị Minh Thư Nữ 1/27/2004 An Giang

số nhà 94, Đào Văn 

Thử, Xóm Chùa, 

Củ Chi

11A4 8.0 K T

68 7/8/2021 12:06 DƯƠNG THỦY TIÊN Nữ 6/11/2004 TPHCM

Tổ 5 ấp 2 xã Tân 

Thạnh Tây Huyện 

Củ Chi TPHCM

11A5 8.2 K T

69 7/7/2021 20:01 NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN Nữ 11/20/2004 TP.HCM

397/3,Dốc Mơ 2, 

Gia Tân 1, Huyện 

Thống Nhất, Tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 

7,Đường 

387, ấp 

Cây Sộp, 

xã Tân An 

Hội, huyện 

Củ Chi, 

TP.HCM

11A2 8.8 G T

70 7/21/2021 16:59 LÊ TRỌNG TIẾU Nam 3/26/2004

Trung tâm 

y tế huyện 

Củ Chi

Ấp Đức Hạnh 2, xã 

Đức Lập Hạ, huyện 

Đức Hòa,tỉnh Long 

An

11A4 8.3 G T

71 7/20/2021 8:03 HÀ THÁI TOÀN Nam 9/22/2004
Tp.Hồ Chí 

Minh

888/67/42A37 Lạc 

Long Quân Phường 

8, Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh

Ấp Cây 

Trâm, Xã 

Phú Hoà 

Đông, 

Huyện Củ 

Chi

11A5 8.5 K T

72 7/8/2021 14:40 Trần Nhật Toàn Nam 5/1/2004
Thành phố 

HCM

Số 10 , Đường 

Nguyễn Văn Tỷ , Tổ 

9 , phu phố 2 , Thị 

Trấn Củ Chi

11A6 8.8 G T

73 7/8/2021 17:55 LÊ THỊ TRANG Nữ 11/28/2004
TP.THANH 

HOÁ

Tân lương , đông 

lĩnh , Tp thanh hoá , 

thanh hoá

Ấp tam 

tân,xã tân 

an hội , 

huyện củ 

Chi

11A3 6.8 K T

74 7/8/2021 12:18 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂM Nữ 3/14/2004

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

141 ấp tân lập xã 

tân thông hội huyện 

củ chi

3/2 hẻm 3 

đường 32 

,ấp thượng 

xã tân 

thông hội 

huyện củ 

chi

11A5 8.4 G T



75 7/25/2021 13:39 LÊ KIỀU PHỤNG TRIỀU Nữ 2/12/2003

Trung tâm 

Y Tế 

Huyện Củ 

Chi

Tổ 1 , ấp Hậu , xã 

Tân An Hội , huyện 

Củ Chi , TP. Hồ Chí 

Minh

11A1 9.5 G T

76 7/9/2021 18:27 PHẠM LÊ NHẬT
TRƯỜN

G
Nam 7/20/2004

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh Bình 

Dương

Ấp phú hoà xã phú 

hoà đông huyện củ 

chi

11A6 7.9 K T

77 7/8/2021 22:24 HỒ QUỐC TUẤN Nam 3/7/2002
TP.Hồ Chí 

Minh

2d đường 214 ấp 5 

xã Hòa Phú huyện 

Củ Chi

11A1 7.1 K K

78 7/7/2021 20:01 HUỲNH NHỰT TUẤN Nam 5/13/2004

Nhà Hộ 

Sinh Minh 

Vân-Huyện 

Củ Chi

Số nhà 24,đường 

375,tổ 9,ấp Bàu Tre 

2,Xã Tân An 

Hội,Huyện Củ Chi

11A2 8.1 K T

79 8/20/2021 9:21:01 NGUYỄN THÀNH VINH Nam 11/25/2004 Tp HCM

Ấp Phước Lộc xã 

Phước Thạnh 

huyện củ Chi

11A2 7.6 K T

80 7/10/2021 21:42 NGUYỄN THÀNH VINH Nam 3/26/2004

Thị trấn củ 

chi , huyện 

củ chi , 

thành phố 

hồ chí minh

83a , đường 

nguyễn thị rư , tổ 10 

khu phố 3 , thị trấn 

củ chi, huyện củ 

chi, thành phố hồ 

chí minh

Không có 11A6 8.9 G T

81 7/22/2021 10:59 LÊ THANH VY Nữ 2/28/2004
Bv Từ Vũ 

Tphcm

291/9/5 đường 

basa ấp Gia bẹ xã 

Trung Lập Hạ 

huyện Củ Chi tphcm

11A4 7.7 K T

82 7/25/2021 20:15
TRẦN NGUYỄN 

TƯỜNG
VY Nữ 8/29/2004 Tây Ninh

33, đường 89, tổ 2 , 

ấp Cây Da , xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi , TPHCM

11A1 6.7 Tb T

83 7/7/2021 18:58 TRẦN XUÂN VY Nữ 6/13/2004

Bệnh viện 

Hùng 

Vương, 

TP.HCM

Tổ 4, ấp Chợ, xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

11A3 8.8 G T



84 7/15/2021 12:42
ĐẶNG PHƯỢNG 

HOÀNG
YẾN Nữ 1/10/2004

Bệnh viện 

Hùng 

Vương, 

TpHCM

số nhà :323/7/1, 

Đường TA 32, khu 

phố 7 , Phường 

Thới AN , Quận 12

nhà không 

số, tổ 7, 

ấp1A, 

đường 

210, xã 

Hòa Phú, 

huyện Củ 

Chi, 

TpHCM

11A4 8.3 G T


